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                                 Họ và Tên:__________________________
                                                     BÀI 133 

LU-CA 01-07 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu đúng nhất và khoanh tròn 

1. Ai là người được Chúa dùng đặng sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng? 
a. Xa-cha-ri    b. Giăng Báp-tít      c. Thầy tế lễ 

Kinh Thánh: ___________________ 
2. Điều gì xảy ra cho bà Ê-li-sa-bét khi bà nghe tiếng bà Ma-ri chào? 

a. Bà Ê-li-sa-bét rất mừng rỡ b. Con nhỏ ở trong lòng liền nhảy-nhót 
c. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh-Linh 
d. Chỉ b và c đúng 

Kinh Thánh: ___________________ 
3. Khi nghe chuyện bọn chăn chiên nói về những gì họ đã nghe và thấy xoay quanh sự việc Đấng 
Cứu-thế ra đời, phản-ứng của những người nghe lời tường-thuật như sau: 

a. Ai nấy nghe đều lấy làm lạ 
b. Ma-ri hì ghi-nhớ mọi lời ấy và suy-nghĩ trong lòng 
c. Giô-sép và Ma-ri ghi-nhớ mọi điều ấy 
d. Chỉ a và b đúng     

Kinh Thánh: ___________________ 
4. Giô-sép và Ma-ri đã bị thất lạc con trẻ là Jêsus bao lâu tại thành Giê-ru-sa-lem? 

a. Một ngày    b. Hai ngày     c. Ba ngày 
Kinh Thánh: ___________________ 

5. Hãy điền vào những chỗ trống câu Kinh thánh sau và cho biết địa chỉ : 
Phần ta làm ……………………… cho các ngươi …………………; song có một Đấng quyền 
phép hơn ta sẽ đến, ta ………………………………… Ngài. Chính Ngài sẽ làm …………….. 
………..cho các ngươi …………………………. và ………………. Tay Ngài sẽ ……………. 
mà ……………………. sân lúa mình, và ………………………………; nhưng đốt ……….. 
trong …………………………………..  

Kinh Thánh: ___________________ 
6. Sau khi Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm và được dầy-dẫy Đức Thánh-Linh, thì Ngài đã làm gì? 

a. Ngài tiếp tục rao giảng Phúc-âm nhiều nơi 
b. Ngài tiếp tục chức-vụ của Ngài: giảng, dạy và chữa lành 
c. Ngài được được Đức Thánh-Linh đưa đến trong đồng-vắng, bị ma quỉ cám-dỗ trong bốn 

mươi ngày d. Ngài vào các nhà hội để giảng-dạy    
Kinh Thánh: ___________________ 
 
 



 
7. Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài không được thì … 

a. Tránh xa khỏi Chúa mãi mãi 
b. Tạm lìa Ngài 

c. Buồn rầu và bỏ đi. 
d. Tức giận 

Kinh Thánh: ___________________ 
8. Sau khi vâng lời Chúa “chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá” và được nhiều cá lắm đến nỗi 
lưới phải đứt ra, thì phản-ứng của Si-môn Phi-e-rơ như thế nào? 

a. Ông rất ngạc-nhiên về quyền-năng của Chúa 
b. Ông vui-mừng quá đỗi 
c. Ông quì xuống dưới chân Đức Chúa Jêsus mà thưa: Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là 

người tội lỗi 
d. Ông liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra 

khỏi tôi, vì tôi là người có tội 
Kinh Thánh: ___________________ 

9. Trước khi Đức Chúa Jêsus chọn mười hai người gọi là sứ-đồ, Ngài đã làm gì? 
a. Ngài hỏi thăm lý-lịch của họ 
b. Ngài hỏi nhiều người về đời tư của họ 
c. Ngài xem xét về tài-năng và trình-độ học-vấn của họ 
d. Ngài đi lên núi để cầu-nguyện, và thức thâu đêm cầu-nguyện Đức Chúa Trời 

Kinh Thánh: ___________________ 
10. Đức Chúa Jêsus đã cứu con trai của người đờn bá góa Na-in vì: 

a. Đức-tin của người mẹ b. Sự van-xin của người mẹ
c. Chúa thấy, động lòng thương-xót bà d. Tất cả đều đúng    

Kinh Thánh: ___________________ 
11. Tìm câu Kinh thánh có ý nghĩa như hình. 

Kinh thánh: ___________________ 
 
…………………………………………………………… 

………………………………………………………. 


